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CHẾ ĐỘ ĂN MÃ SỐ BYT  CỮ ĂN GIÁ TIỀN  CŨ

(vnđ)

GIÁ ĐIỀU CHỈNH

(vnđ)

BÌNH THƯỜNG 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 31.000 đồng 30.000 đồng

BÌNH THƯỜNG CHAY 01 CỮ SX2  (5 cữ/ngày) 47.000 đồng 45.000 đồng

LẠT 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 31.000 đồng 30.000 đồng

LẠT CHAY 01 CỮ SX2  (5 cữ/ngày) 47.000 đồng 45.000 đồng

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 29.000 đồng 30.000 đồng

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CHAY 01 CỮ SX2  (5 cữ/ngày) 45.000 đồng 44.000 đồng

GAN 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 31.000 đồng 30.000 đồng

GAN CHAY 01 CỮ SX2  (5 cữ/ngày) 47.000 đồng 45.000 đồng

BỆNH THẬN MẠN GĐ 1-2 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 49.000 đồng 53.000 đồng

BỆNH THẬN MẠN GĐ 1-2 CHAY 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 49.000 đồng 53.000 đồng

BỆNH THẬN MẠN GĐ 3-4 (Không tăng kali ) 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 49.000 đồng 53.000 đồng

BỆNH THẬN MẠN GĐ 3-4 CHAY (Không tăng kali ) 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 49.000 đồng 53.000 đồng

BỆNH THẬN MẠN GĐ 3-4 ( Kèm tăng kali ) 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 49.000 đồng 53.000 đồng

BỆNH THẬN MẠN GĐ 3-4 CHAY ( Kèm tăng kali ) 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 49.000 đồng 53.000 đồng

SUY THẬN MẠN ( GĐ lọc máu ) 01 CỮ SX1  (4 cữ/ngày) 35.000 đồng 37.000 đồng

SUY THẬN MẠN CHAY ( GĐ lọc máu ) 01 CỮ SX1  (4 cữ/ngày) 35.000 đồng 37.000 đồng

VIÊM CẦU THẬN CẤP 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 31.000 đồng 30.000 đồng

VIÊM CẦU THẬN CẤP CHAY 01 CỮ SX2  (5 cữ/ngày) 47.000 đồng 45.000 đồng

HỘI CHỨNG THẬN HƯ 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 31.000 đồng 30.000 đồng

HỘI CHỨNG THẬN HƯ CHAY 01 CỮ SX2  (5 cữ/ngày) 47.000 đồng 45.000 đồng

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG KÈM BỆNH THẬN MẠN GĐ 3-4 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 32.000 đồng 29.000 đồng

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG KÈM BỆNH THẬN MẠN GĐ 3-4 CHAY 01 CỮ SX2  (5 cữ/ngày) 32.000 đồng 29.000 đồng

VIÊM TỤY CẤP GĐ  HỒI PHỤC 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 31.000 đồng 30.000 đồng

VIÊM TỤY CẤP GĐ  HỒI PHỤC CHAY 01 CỮ SX2  (5 cữ/ngày) 47.000 đồng 45.000 đồng

VIÊM TỤY MÃN 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 31.000 đồng 30.000 đồng

VIÊM TỤY MÃN CHAY 01 CỮ SX2  (5 cữ/ngày) 47.000 đồng 45.000 đồng

GOUT 01 CỮ SX1  (5 cữ/ngày) 31.000 đồng 30.000 đồng

GOUT CHAY 01 CỮ SX2  (5 cữ/ngày) 47.000 đồng 45.000 đồng

   PHỤ  LỤC 3:  BẢNG GIÁ TIỀN SÚP THEO MÃ SỐ CHẾ ĐỘ ĂN BYT 

( Kèm theo Thông báo số          /TB-BVBR  ngày     tháng    năm 2024  của Bệnh viện Bà Rịa )

1
BT02-SX                   

BT02-SX chay

2
TM01-SX                  

TM01-SX chay

3
DD01-SX                  

DD01-SX chay

4
GM03- SX              

GM03- SX chay

5
TN07-SX

TN07-SX chay

6
TN08-SX

TN08-SX chay

7
TN09-SX

TN09-SX chay

8
TN10-SX

TN10-SX chay

9
TN02-SX                

TN02-SX chay

10
TN13-SX                   

TN13-SX chay

11
DD07-SX              DD07-

SX chay

12
VT04-SX                   

VT04-SX chay 

13
VT05-SX                   

VT05-SX chay

14
GU01-SX               

GU01-SX chay


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T16:03:44+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Kèm theo văn bản số 19/TB-BVBR của Bệnh viện Bà Rịa




